Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam”; Mã số: KX01.10/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 


“Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam”; 

Mã số: KX01.10/16-20

Thuộc: 
- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; KX.01/16-20
- Khác (ghi cụ thể): 
2. Mục tiêu nhiệm vụ: 
2.1. Mục tiêu chung:


Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam, đề tài khảo sát thực trạng, xác định những vấn đề đặt ra, dự báo xu hướng phát triển, từ đó đề xuất giải pháp và mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Một là, Nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn về mạng xã hội và những yêu cầu, thách thức về quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội trong bối cảng phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam;

Hai là, Khảo sát thực trạng tham gia và sử dụng mạng xã hội, thực trạng phát triển các hoạt động thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay;

Ba là, Dự báo xu hướng phát triển mạng xã hội ở Việt Nam, xác định những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở  Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

 Bốn là, Đề xuất hệ thống giải pháp và mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS,TS. Phạm Huy Kỳ
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
5. Tổng kinh phí thực hiện:
2.950


triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
2.950

triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:



không

triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng
Bắt đầu: tháng 11 năm 2016

Kết thúc: tháng 10 năm 2019
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 6 tháng (từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2019).
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
	STT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị, tư cách tham gia
	Cơ quan công tác

	1
	Phạm Huy Kỳ
	PGS, TS. Chủ nhiệm đề tài
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	2
	Đỗ Thị Thu Hằng
	PGS, TS. Thư ký khoa học đề tài
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	3
	Trương Ngọc Nam
	PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	4
	Nguyễn Thế Kỷ
	PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính
	Đài Tiếng nói Việt Nam

	5
	Hoàng Anh
	PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

	6
	Nguyễn Ngọc Oanh
	PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	7
	Phan Bá Toản
	PGS, TS. Thành viên nghiên cứu chính
	Học viện An ninh nhân dân

	8
	Nguyễn Trung Kiên
	TS. Thành viên nghiên cứu chính
	Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

	9
	Phạm Thị Mai Liên
	ThS. Tác giả, trợ lý hành chính
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền


II. Dự kiến thời điểm nghiệm thu cấp quốc gia
1. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 2-3/2020,

2.  Địa điểm: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	A
	Sản phẩm chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.
	Kỷ yếu 3 Hội thảo

(đã tập hợp, xuất bản sách)
	
	x
	
	x
	
	
	
	x
	

	A2
	Các báo cáo nghiên cứu thuộc 5 nội dung của đề tài
	
	x
	
	x
	
	
	
	x
	

	A3
	Tập báo cáo tổng hợp các kết quả điều tra, khảo sát
	
	x
	
	x
	
	
	
	x
	

	A4
	Báo cáo khảo sát nước ngoài tại Mỹ, Áo và Thái Lan
	
	x
	
	x
	
	
	
	x
	

	A5
	Mô hình quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông trên mạng xã hội cấp Trung ương và địa phương
	
	x
	
	x
	
	
	
	x
	

	A6
	Báo cáo khoa học tổng họp kết quả nghiên cứu của đề tài
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	A7
	Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	A8
	Báo cáo Tóm tắt kết qủa nghiên cứu
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	A9
	Báo cáo Kiến nghị của đề tài
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	I. 
	Sách, giáo trình
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.1. 
	Sách xuất bản: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam - lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm”, PGS,TS. Phạm Huy Kỳ và PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng đồng chủ biên chủ biên, NXB Lao động
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.2
	Sách chuyên khảo “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam”, PGS,TS. Phạm Huy Kỳ và PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng đồng chủ biên chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật 
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.3.
	Giáo trình sau đại học: “An ninh truyền thông”, PGS,TS. Nguyễn Ngọc Oanh chủ biên, NXB Lý luận chính trị
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	1.4.
	Giáo trình “Lý thuyết hội tụ và truyền truyền thông đa phương tiện”, PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng chủ biên, NXB Lý luận chính trị
	x
	
	
	
	x
	
	x
	
	

	II
	Bài báo khoa học quốc tế
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2.1
	Đỗ Thị Thu Hằng: Les Marché des médias au Vietnam: état des lieux et perspectives d’evolution

(Thị trường truyền thông ở Việt Nam – thực trạng và xu hướng phát triển).

Magazine: Les Cahier de la SFSiC. Societé Français de L’Information et de la Communication, N.13.Page 339-354. Tạp chí Xã hội thông tin và truyền thông Pháp. Số 13, tháng 2/2017.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2.2
	Thi Thu Hang Do, Quang Hai Bang Tran, Quang Dieu Tran: Movie indexing and summarization using social network techniques. Vietnam J. Computer Science 5(2): 157-164 (2018)
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2.3
	Nhu Ngoc Dao, Viet Cuong Vu, Eun-Seok Ryu, Umar Sa’ad, Quang Dieu Tran, Sungrae Cho 

A Softwarized Paradigm for Mobile Virtual Networks: Overcoming a Lack of Access Infrastructure. 

Article in 
 HYPERLINK "https://www.researchgate.net/journal/1556-6072_IEEE_Vehicular_Technology_Magazine" 

IEEE Vehicular Technology Magazine
 PP(99):1-1 · September 2018, DOI: 10.1109/MVT.2018.2866120
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	III
	Bài báo khoa học trong nước
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.1
	Phạm Huy Kỳ (2019), Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí – truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Lý luận Chính trị số 1/2019, tr48 – 51.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3. 2
	Pham Huy Ky (2019), Training and fostering the press and media workforce in the context of the 4th industrial revolution, Political Theory – vol 20 – mar, 2019, p38 – 42.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.3
	Phạm Huy Kỳ (2019), Những vấn đề có tính nguyên tắc trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận Chính trị số 10/2019, tr33 – 39.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.4
	Đỗ Thị Thu Hằng. Sử dụng mạng xã hội và công cụ trực tuyến trong truyền thông chính sách của Hàn Quốc. Tạp chí Người làm báo, 12/2016, tr- 54-55
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.5
	Đỗ Thị Thu Hằng, Trần Quang Diệu (2018), Mạng xã hội và truyền thông chính sách ở Hòa Kỳ và Hàn Quốc, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số tháng 1/ 2018, tr78 - 83
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.6
	Đỗ Thị Thu Hằng, Trần Quang Diệu (2017)

Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức trong đào tạo báo chí, 

Tạp chí Người làm báo, số tháng 9/2017, tr53 – 55.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.7
	Đỗ Thị Thu Hằng (2017), Thị trường báo chí truyền thông Việt Nam: thực trạng và xu hướng phát triển (Phần 1), Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số tháng 6/ 2017, tr43 - 47
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.8
	Đỗ Thị Thu Hằng (2017), Thị trường báo chí truyền thông Việt Nam: thực trạng và xu hướng phát triển (Phần 2), Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số tháng 7/2017, tr31 – 35.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.9
	Đỗ Thị Thu Hằng (2018), Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đăt ra và giải pháp đối với công tác quản lý truyền thông ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 6/2018, tr14 – 19.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.10
	Đỗ Thị Thu Hằng (2018), Công tác quản lý báo chí truyền thông trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay (kỳ 1), Tạp chí Thông tin truyền thông, số 9/2018, tr32 – 35.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.11
	Đỗ Thị Thu Hằng (2018), Công tác quản lý báo chí truyền thông trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay (kỳ 2), Tạp chí Thông tin truyền thông, số 10/2018, tr36 – 39.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.12
	Đỗ Thị Thu Hằng (2018), Đào tạo nguồn lực báo chí trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin, Người làm báo, tháng 12/2018, tr39 – 41.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.13
	Do Thi Thu Hang, Research and application of social media given information society development in Vietnam, Security Science and Education Review. ISSUE 07/2018, p51 – 56.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3. 14
	Đỗ Thị Thu Hằng, Trần Quang Diệu (2018), Một số vấn đề về đào tạo báo chí - truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận chính trị/Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 6(43) – 2018, tr7-10
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.15
	Đỗ Thị Thu Hằng (2018), Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra và giải pháp đối với công tác quản lý truyền thông ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, số 6/ 2018, tr 14 – 19.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.16
	Đỗ Thị Thu Hằng (2019), Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý truyền thông Việt Nam, Tạp chí Người làm báo, số 419 + 420 tháng 1+2/ 2019, tr111 – 112.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.17
	Nguyen Ngoc Oanh (2018), Communication management on social networks in Thailand and implication for Vietnam, Security Science and Education Review. ISSUE 07/2018, p83 – 87.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.18
	Pham Thi Mai Lien (2018), Vietnamese juveniles' social network visual cognition, Security Science and Education Review. ISSUE 07/2018, p38 – 43.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.19
	Le Thu Ha (2018), Practical background for social media development in Vietnam’s current information society, Security Science and Education Review. ISSUE 07/2018, p21 – 27.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.20
	Tran Quang Dieu, Le Quoc (2018), Wold’s communication management models on social networks – Experience for Vietnam, Security Science and Education Review. ISSUE 07/2018, p76 – 82.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.21
	Lê Quang Tự Do (2018), Công tác quản lý mạng xã hội trong tình hình mới, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, số 2/ 2018, tr 25 – 30.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.22
	Lê Quang Tự Do (2018), Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, số 8/2018, tr 14 – 19.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.23
	Nguyễn Đồng Anh (2018), Bản quyền nội dung trong môi trường truyền thông số, Tạp chí Người làm báo, Số 417, tháng 11/2018, tr 44 – 46.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3.24
	Nguyễn Đồng Anh (2019). Trách nhiệm xã hội của Facebook với cộng đồng, Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông, số tháng 4/2019, tr58 – 63.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	IV. 
	Tham luận Hội thảo khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Tham luận Hội thảo quốc tế đăng kỷ yếu đã xuất bản: 

Đỗ Thị Thu Hằng, Sử dụng mạng xã hội và công cụ trực tuyến trong truyền thông chính  sách: Nghiên cứu trường hợp Hàn Quốc. 

Đăng tải trong cuốn sách: Học viện báo chí và Tuyên truyền, Báo Đại biểu Nhân dân, Cơ quan Hợp tác quốc tế hàn Quốc, Truyền thông chính sách, kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội 2017.
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	4.2
	Tham luận Hội thảo quốc tế đăng kỷ yếu đã xuất bản:

Nguyễn Ngọc Oanh, Đào tạo lực lượng báo chí truyền thông đáp ứng yêu cầu của truyền thông chính sách thông tin đối ngoại của Việt Nam và những bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc. Đăng tải trong cuốn sách: Học viện báo chí và Tuyên truyền, Báo Đại biểu Nhân dân, Cơ quan Hợp tác quốc tế hàn Quốc, Truyền thông chính sách, kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội 2017.
	X
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	V.
	Sản phẩm đào tạo
	X
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.
	Luận văn thạc sĩ (15)
	X
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.1.
	Nguyễn Thị Thu Dung Văn hóa truyền thông trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay – từ góc nhìn quản lý truyền thông (khảo sát mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo 6 tháng đầu năm 2017)

GVHD: PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	

	5.1.2
	Phakavanh Fongbouapheuane

Báo mạng điện tử sử dụng mạng xã hội trong truyền thông văn hóa Lào và thái Lan (khảo sát báo mạng Vientiantime và Bangkok Post năm 2016) 

GVHD: PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	

	5.1.3
	Nguyễn Thuý Quỳnh

Vấn đề pháp lý và đạo đức trong quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay (khảo sát mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo năm 2016) 

GVHD: PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	

	5.1.4
	Võ Hùng Thuật 

Phát triển kinh tế các cơ quan báo chí khối Đảng, đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 

GVHD: PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.5
	Nguyễn Đình Khôi 

Năng lực cạnh tranh của kênh HTV thể thao thuộc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (khảo sát  dữ liệu từ 6/2016 đến 6/2017)

GVHD: PGS,TS Phạm Huy Kỳ
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.6
	Phạm Văn Tú 

Vấn đề an ninh truyền thông ở kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

PGS,TS Phan Bá Toản
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.7
	Kaoxiong Nengma

Chiến lược sử dụng mạng xã hội trong phát triển công chúng của báo Laopost

GVHD: TS Lê Thu Hà
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.8
	Nguyễn Công Minh 

Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện ở Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

GVHD: TS Lê Thu Hà
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.9
	Nguyễn Thị Đào Trưng

Phát triển sản phẩm truyền hình đa giao diện (multi - screen) tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (Khảo sát: VTVC, Công ty Dịch vụ Truyền hình (TMS), Truyền hình Tuổi trẻ, Truyền hình Thanh niên, ZingTV...)

GVHD: TS Trần Quang Diệu
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.10
	Trần Anh Tú

Quản lý nội dung tại tòa soạn báo mạng điện tử Việt Nam trong bối cảnh phát triển mạng xã hội hiện nay (khảo sát báo Vnexpress.vn, Vietnamplus.vn, Zing.vn năm 2018)

GVHD: PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.11
	Nguyễn Huy Minh

Quản lý nội dung sản phẩm báo chí của kênh VTC1 tin tức trên mạng xã hội Youtube (khảo sát trên dữ liệu năm 2017)

GVHD: TS Lê Thu Hà
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.12
	Chu Thị Kiều Trang

Quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện ở các cơ quan báo chí Việt Nam hiện nay (khảo sát báo Vnexpress.vn, Vietnamplus.vn, Zing.vn năm 2018)

GVHD: TS Trần Quang Diệu
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.13
	Nguyễn Dương Chân

Quản lý các chương trình xã hội hóa trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam

GVHD: PGS,TS Phạm Huy Kỳ
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.14
	Nguyễn Thị  Vân Anh

Tổ chức sản xuất chương trình của đài truyền thanh cấp huyện ở tỉnh Ninh Bình hiện nay (khảo sát từ 6/2018 đến 6/2019)

GVHD: PGS,TS Phạm Huy Kỳ
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.1.15
	Trần Văn Long

Quản lý và khai thác dữ liệu hình ảnh tại Truyền hình Nhân dân hiện nay

GVHD: PGS,TS Phạm Huy Kỳ
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	5.2. 
	Luận án tiến sĩ (03), trong đó

· Đã bảo vệ, nhận bằng: 1

Đã có quyết định giao đề tài 2018 
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	5.2.1
	Nguyễn Đồng Anh

Tương tác của công chúng thế hệ Z với tin tức báo chí trên các ứng dụng di động tại Việt Nam

GVHD:

1. PGS,TS Mai Quỳnh Nam

2. PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng

Đã có quyết định giao đề tài 2018, đang nghiên cứu các chuyên đề theo tiến độ, đã công bố 2 bài báo khoa học về chủ đề nghiên cứu. 
	
	x
	
	x
	
	
	
	x
	

	5.2.2.
	Lê Quang Tự Do 

Quản lý thông tin trên mạng xã hội ở Việt Nam

GVHD:

1. PGS,TS Trương Ngọc Nam

2. PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh

Đã có quyết định giao đề tài 2018, đang nghiên cứu các chuyên đề theo tiến độ, đã công bố 2 bài báo khoa học về chủ đề nghiên cứu.
	
	x
	
	x
	
	
	
	x
	

	5.2.3. 
	Nguyễn Thị Thương Huyền 

Quy trình sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại ở Việt Nam hiện nay

GVHD:

1. PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh

2. PGS,TS Phạm Văn Linh

Đã bảo vệ và nhận bằng tháng 11/2019
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Sách chuyên khảo “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam”

PGS,TS Phạm Huy Kỳ - PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng chủ biên)
	Sau khi xuất bản
	Học viện báo chí và Tuyên truyền và các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trong cả nước
Học viện An ninh nhân dân, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế như: Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…
· Các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc, Đài Truyền thanh – Truyền hình Việt Trì, Phú Thọ, 
· Các cơ quan Ban Đảng như: ban Tuyên giáo các cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Tuyền thông 
	Đã có xác nhận chập nhận xuất bản của NXB Chính trị quốc gia Sự thật

	2
	Giáo trình sau đạị học: An ninh truyền thông

PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh chủ biên
	Sau khi xuất bản
	Học viện báo chí và Tuyên truyền và các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trong cả nước

Học viện An ninh nhân dân, Học viện Công nghệ Bứu chíng viễn thông, các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế

Các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông…
	Đã có xác nhận chập nhận xuất bản của NXB Lý luận chính trị

	3
	Giáo trình 
Lý thuyết hội tụ và truyền thông đa phương tiện, PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng (Chủ biên)
	Sau khi xuất bản
	Học viện báo chí và Tuyên truyền và các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trong cả nước

Học viện An ninh nhân dân, Học viện Công nghệ Bưu chíng viễn thông, các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế

Các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông…
	Đã có xác nhận chập nhận xuất bản của NXB Lý luận chính trị


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng 
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Kỷ yếu Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam
	6/2019
	Ban Tuyên giáo Trung ương
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trong cả nước

Học viện An ninh nhân dân, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế như: Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Viện Xã hội học ứng dụng, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam…
· Các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc, Đài Truyền thanh – Truyền hình Việt Trì, Phú Thọ..
	Tài liệu tham khảo bài báo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Link: https://vov.vn/content/NjQzNTUx.vov

	2
	Sách xuất bản: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam - lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm (NXB: Lao động)
	Từ quý I năm 2019
	Ban Tuyên giáo Trung ương

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trong cả nước

Học viện An ninh nhân dân, Học viện Công nghệ Bứu chính viễn thông, các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế như: Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; …
Các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc, Đài Truyền thanh – Truyền hình Việt Trì, Phú Thọ…
	Sách tham khảo, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, dữ liệu khoa học trong sản xuất chương trình truyền hình

	3
	Báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu “Giải pháp và mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội Việt Nam hiện nay’’


	Từ tháng 06/2019
	· Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

· Ban Tuyên giáo Trung ương
· Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng
· Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội XIII của Đảng
· Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
· Bộ Thông tin và Tuyền thông

· Sở Thông tin, truyền thông: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh. 


	Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gửi Công văn kèm Báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu của đề tài,  trong đó nghị nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu.
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp nhận kết quả nghiên cứu của đề tài và có gửi một số góp ý, đề xuất.
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đề xuất chọn Quảng Ninh làm thí điểm áp dụng mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội Việt Nam của đề tài sau khi được duyệt thông qua

	4
	Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong :

- Đổi mới chương trình đào tạo cử nhân báo chí, chuyên ngành báo in và Ảnh báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Đề xuất mở mã ngành mới Truyền thông đa phương tiện và Truyền thông đaị chúng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Đổi mới nội dung một số học phần Chương trình Thạc sĩ Báo chí học như: Lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông, Kinh tế truyền thông, Quản trị kinh doanh báo chí truyền thông, Thiết kế và quản lý dự án truyền thông, Quản trị khủng hoảng trong truyền thông, Nghiên cứu truyền thông, Công chúng báo chí truyền thông…

- Đổi mới chương trình bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về báo chí truyền thông

- Chương trình Đào tạo bồi dường lãnh đạo quảnn lý báo chí cấp cao cho Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2019 
	Năm 2017 đến nay

Năm 2017 đến nay

Đã tuyển sinh từ 7/2018, đến nay là khoá thứ hai

Từ năm 2017 đến nay

Năm 2018 đến nay

Năm 2019
	· Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	5
	Các thành viên nghiên cứu chính của đề tài tham gia các diễn đàn, hội thảo, trả lời phỏng vấn báo chí, các chương trình truyền hình về chủ đề quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội
	Năm 2018, 2919
	Truyền hình Nhân dân

VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam

	· PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh là khách mời chính của chương trình “Những góc nhìn” và “Nói thẳng”
·  PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng phát biêủ về nguy cơ tin giả trên mạng xã hội, trích dẫn một số kết quả nghiên cưú đề tài trong chương trình thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam tháng 4/2019


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
        - Đóng góp mới về nội dung nghiên cứu
Sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới, phương thức truyền thông mới trong môi trường toàn cầu hoá và công nghệ số đã và đang làm thay đổi toàn bộ phương thức tổ chức các dòng thông tin, phương thức, chất lượng và hiệu quả của xã hội thông tin Việt Nam. Trong tiến trình phát triển của mình, ở Việt Nam, xã hội thông tin đang phát triển trong đó thông tin và tri thức là đối tượng căn bản của phần lớn các thành viên trong xã hội, còn công nghệ thông tin chính là công cụ lao động, cũng đứng trước những thách thức, xét ở góc độ quản lý thông tin, truyền thông khi xuất hiện “công cụ lao động” mới là mạng xã hội. Có thể coi đây sẽ là công trình nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu đầu tiên giải quyết vấn đề lý thuyết về sự tương tác giữa truyền thông xã hội nói chung và mạng xã hội nói riêng với sự phát triển và bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.
Đề tài nghiên cứu hệ thống hoá, xây dựng khung lý thuyết về mạng xã hội, sự tham gia, sử dụng mạng xã hội, quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội, trong mối quan hệ với lý thuyết xã hội thông tin nói chung và xã hội thông tin ở một quốc gia cụ thể nói riêng. Nếu đề tài nghiên cứu thành công, sẽ góp phần phát triển lý thuyết về truyền thông xã hội, tổ chức thông tin và các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, ứng dụng mạng xã hội trong việc phát triển xã hội thông tin Việt Nam, xây dựng khung lý thuyết về quản lý thông tin - truyền thông, an ninh truyền thông trên mạng xã hội nói riêng và truyền thông công cộng nói chung trong bối cảnh toàn cầu hoá và truyền thông xã hội, truyền thông trên môi trường Internet đang phát triển mạnh mẽ.

5 nội dung nghiên cứu, tiếp cận từ lý thuyết báo chí học và xã hội học truyền thông đại chúng, bao gồm:

1) Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay

2) Chủ thể tham gia và sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

3) Thực trạng sự phát triển các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội trong bốic ảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay 

4) Thực trạng và xu hướng phát triển của mạng xã hội ở Việt Nam – những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội 

5) Giải pháp và mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay

· Điểm mới về phương pháp nghiên cứu

· Sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu về lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm xã hội, xây dựng các bộ công cụ mới đáp ứng yêu cầu nghiên cứu thực nghiệm trong môi trường truyền thông số. 

· Phối hợp với Công ty TNHH Boomerang xây dựng và thưc hiện nghiên cứu thông qua bộ công cụ nghiên cứu SMCC (Hệ thống quét dữ liệu thời gian thực (realtime) và tổng hợp từ khoá quan tâm (Key word tag cloud)- đo rating, phân tích nội dung mạng xã hội trong diện khảo sát của đề tài nghiên cứu. 

· Phối hợp các phương pháp: Nghiên cứu trường hợp, phỏng vấn sâu, tham quan thực tế, Hội thảo, Toạ đàm khoa học trong phạm vi quốc gia và quốc tế, khai thác hiệu quả các đối tác truyền thống của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong nước và quốc tế.

· Thiết lập các nhóm nghiên cứu quốc tế, cùng tham gia giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế


- Sử dụng lý thuyết tiếp cận Lý thuyết xã hội thông tin. Nghiên cứu lý thuyết về mối quan hệ giữa mạng xã hội và xã hội thông tin cho thấy: Sự phát triển của mạng xã hội, cơ chế quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội ảnh hưởng đa chiều đến sự phát triển của xã hội thông tin – một xã hội mà thông tin là yếu tố trung tâm trong sự phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế số và kinh tế truyền thông số. 


- Các kết quả nghiên cứu khi được nghiên cứu và ứng dụng sẽ tạo nền móng về lý thuyết cho sự phát triển của thị trường báo chí truyền thông trong bối cảnh phát triển mạng xã hội và xã hội thông tin ở Việt Nam, tác động trực diện vào mảng nghiên cứu đề xuất các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho sự ohast triển bước đầu quan trọng của nền kinh tế số, cho ngành công nghiệp truyền thông số, ngành truyền thông văn hoá, nghệ thuật và giải trí; từ đó tạo hiệu qủa kinh tế. Chẳng hạn: chỉ riêng giải được bài toán quản lý quảng cáo số, đặc biệt là quản lý quảng cáo trên mạng xã hội, thì đã góp phần quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt quan trọng nhất cho nagnhf công nghiếp quảng cáo ở nước ta hiện nay.


Nói cách khác, trên cơ sở khung lý thuyết về mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin; thông qua phân tích, nhận diện thực trạng, xu hướng phát triển các dòng thông tin, truyền thông trên mạng xã hôi, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội, từ đó đề xuất giải pháp và mô hình quản lý trước những thách thức của thực tiễn ở Việt Nam hiện nay thì khó có thể sử dụng mạng xã hội như một công cụ cho sự phát triển kinh tế số ở nước ta hiện nay.
3.2. Hiệu quả xã hội


Việt Nam là nước châu Á có số người dân sử dụng truyền thông xã hội và mạng xã hội cao. Do đó, việc nghiên cứu nhằm xác định vai trò, phương thức ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội thông tin Việt Nam sẽ giúp các định các vấn đề đặt ra của xã hội thông tin Việt Nam trong môi trường truyền thông số và toàn cầu hoá, từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng mạng xã hội như một công cụ/ môi trường thúc đẩy sự phát triển xã hội thông tin Việt Nam hiện nay.


Thông qua các kết quả nghiên cứu về 5 nội dung đãn nêu trên, đặc biệt là quan điểm định hưỡng, nguyên tắc, giải pháp, mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên mạng xã hội cấp trung ương và địa phương. Đây là tài liệu tham khảo tốt để các nghiên cứu, ứng dụng ở các cơ quan, tổ chức, Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo ưngs dụng và tiếp tục nghiên cưú về mạng xã hội, truyền thông xã hội, xã hội thông tin và các ván đề cần giải quyết trong bối cảnh phát triển mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay. 


Các kết quả nghiên cứu của đề tài như: Tham luận Hội thảo quốc tế, các bài báo công bố quốc tế và trong nước, 15 luận văn thạc sĩ, 3 luận án tiến sỹ, 1 sách chuyên khảo, 2 giáo trình và một sách Kỷ yếu Hội thảo, các nội dung nghiên cứu được xã hội hoá và tác động đa chiều đến các nhà báo, nhà truyền thông, nhà quản lý báo chí truyền thông, nhà quản lý công tác tư tưởng, văn hoá, lực lượng vũ trang, các cơ quan văn hoá, du lịch, các tổ chức, doanh nghiệp … trong nước và quốc tế, đặc biệt là các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực các lĩnh vực liên quan, từ đó tác hiệu ưngs và hiệu qủa xã hội theo chiều hướng tích cực.

Hệ thống giải pháp quản lý thông tin và các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội ở Việt Nam và các mô hình quản lý thông tin, truyền thông được xem như kết quả nghiên cứu có ý nghĩa ứng dụng cơ bản cho việc đề xuất, tư vấn chính sách, nguyên tắc quản lý báo chí, truyền thông cho Chính phủ, Quốc hội, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, các Sở Thông tin truyền thông, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, các cơ sở giáo dục... trong xu thế phát triển truyền thông xã hội và sự gia tăng mạnh mẽ người Việt Nam sử dụng mạng xã hội hiện nay. Trong đó, Bộ Thông tin và truyền thông và các Sở Thông tin và truyền thông chính là đối tác đợi nhiều nhất khi ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài này.

Đặc biệt, các kết quả và sản phẩm nghiên cứu của đề tài này được ứng dụng tốt trong nghiên cứu, giảng dạy báo chí - truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi được coi là cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu về báo chí truyền thông, các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông trong cả nước và các cơ sở đào tạo tham gia phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong Chương trình nghiên cứu này, bao gồm Học viện An ninh nhân dân. Học viện Bưu chính viễn thông. Một số các cơ sở giáo dục và các Viện nghiên cứu khác cũng có thể coi đây là một tài liệu tham khảo tốt, có thể ứng dụng ở các mức độ khác nhau: Các cơ quan đối tác như Đại học Viên (Áo), Đại học UC Davis, UC Berkeley (Hoa Kỳ), Đại học Chumalongkon(Thái Lan)... có thể sử dụng nghiên cứu này trong các nghiên cứu quốc tế về mạng xã hội, truyền thông xã hội...


III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	   FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 (

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	   FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                          (

- Đạt                      

       
    FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                        FORMCHECKBOX 
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